
HỆ THỐNG TRƯỜNG INSPIRE KHAI NGUYÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5C / List of Students in Class 5C
NĂM HỌC 2026–2027 / School Year 2026–2027

Giáo viên chủ nhiệm/ Homeroom teacher: Tống Ánh Trâm

Phòng/ Room: 303

STT Mã HS Họ tên HS Giới tính Lớp tiếng Anh

1 160040 Nguyễn Phước Diệu Ân Nữ Primary Upper 2 (PU2)

2 160114 Lê Nguyễn Phúc Anh Nữ Primary Upper 2 (PU2)

3 160278 Trần Ngọc Nguyên Anh Nữ Primary Upper 2 (PU2)

4 160054 PhạmNgọc Yên Di Nữ Primary Upper 2 (PU2)

5 160116 Bùi Gia Hân Nữ Primary Upper 2 (PU2)

6 160079 Nguyễn Thuận Khánh Nam Primary Upper 2 (PU2)

7 160052 Vũ Đình Mẫn Nữ Primary Upper 2 (PU2)

8 160109 Nguyễn Thái An Minh Nữ Primary Upper 2 (PU2)

9 160117 Nguyễn Trương Triết Minh Nam Primary Upper 2 (PU2)

10 160112 Phan Tuệ Minh Nữ Primary Upper 2 (PU2)

11 140169 Nguyễn Lê Thanh Nghị Nam Primary Upper 2 (PU2)

12 160113 Trần Minh Nguyên Nam Primary Upper 2 (PU2)

13 160007 Mohamed Aly Osman Nam Primary Upper 2 (PU2)

14 160108 Hoàng Minh Quân Nam Primary Upper 2 (PU2)

15 160270 Võ Minh Quân Nam Primary Upper 2 (PU2)

16 140268 Khưu Khánh Tường Nữ Primary Upper 2 (PU2)

17 160225 Diệp Tuấn Vĩ Nam Primary Upper 2 (PU2)

18 160107 Trần Nguyễn Hải Yến Nữ Primary Upper 2 (PU2)


